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TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THỊ XÃ VĨNH CHÂU                   Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

 TỈNH SÓC TRĂNG                                       

Bản án số: 31/2019/HS-ST   

Ngày: 11/10/2019 

                                                               NHÂN DANH 

                   N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     TÒA  N NH N D N THỊ XÃ VĨNH CH U, TỈNH SÓC TRĂNG 

- T                                        : 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông   u  n         n  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1.  n   r  u   án   on  

2. Ông Lâm Si Wath Tha 

- T ư ký    ê   òa:  n    m   n   u n     m tr  v  n     án n  n   n t   

     n     u  t n       r n  

- Đạ  d ệ  V ệ  K ể  Sá    â  dâ    ị  ã Vĩ   C âu       S   T     tham 

gia phiên tòa:  n    n    n    t, K ểm sát v  n. 

Ngày 11 t án  10 n m 2019, tạ   rụ sở     án n  n   n t        n     u  ét 

 ử sơ t  m công khai vụ án  ìn  sự sơ t  m t ụ lý số: 33/2019/TLST-HS ngày 26 

tháng 8 n m 2019 theo Qu  t   n      vụ án r   ét  ử số: 36/2019/Q XX  -HS 

n    23 t án  9 n m 2019  ố  vớ  b   áo: 

 ơn  ; sinh n m: 1989;  ơ     trú:    m    p   n  B  t      C  t n      

 r n ; n  ề n    p:   m  ôn ; trìn         v n: 9/12; Dân t  :   m r;   ớ  t n : 

Nam; tôn   áo: Không; quố  t   :    t   m; con ông  ơn H (s) và b  Hu n        

(s);  n       m ru t: Có 04 n    ; vợ:   ạ        , có 02 n      on (lớn n  t s n  

n m 2015; n ỏ n  t s n  n m 2019); t ền án: Không; t ền sự: Không; b   áo b  b t 

tạm    m t  n    26 t án  6 n m 2019   n n   (b   áo    mặt). 

          - Người bào chữa cho bị cáo Sơn T:  n    u  n   n B l  trợ   úp v  n p áp 

lý  ủ   run  t m trợ   úp p áp lý     n ớ  t n       r n  (   mặt). 

         -  ị h i:   m        H; s n  n    23 11 1999 (   mặt). 

          ơ     trú:    m    p   n     t         t n       r n . 

-  gười c  qu  n   i  ngh a v   iên quan:  

- Châu N; s n  n m: 1991(v n  mặt). 

           ơ     trú:    m    p   n     t         t n       r n  

-   m   n  ; s n  n m: 1964 (   mặt). 
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           ơ     trú:    m    p   n     t         t n       r n  

-   ạ       P; s n  n m: 1996 (   mặt). 

           ơ     trú:    m H  p   n     t         t n       r n  

         - Người phiên dịch:  n   ơn   ốt –   u  n  án b      tru ền t  n  t      

  n     u (   mặt). 

                                           NỘI DUNG V   N: 

   o  á  t   l  u    tron     sơ vụ án v     n b  n tạ  p   n t    n    un  vụ 

án   ợ  t m t t n   s u: 

            o k oản  09     ngày 31/3/2019   ơn     ều k  ển    mô tô  x  t r m u  ỏ 

– tr n  m ợn  ủa Châu N k ôn  r  b ển số   ạ    n k  m H  p   n     t       . 

Khi t    n    ủ        m        H   n   ử  k ôn     n     trôn   o  T    nả  s n  

ý   n  tr m   p t   sản n n  ơn   l ền  ậu    n o   l      b    n b n  ôn  n  ;   n  

tay kéo m  n  tôn    m n  l n  ể   u  v o tron  n  .   u       ật mạn   ể mở tủ 

k  n  tìm k  m t   sản v  p át    n    02 (   )       v n  v n   ể tron  qu n áo rớt 

r  n o   n n     m  oạt bỏ v o tron  tú  qu n r     u  r  n o   t  o lố    . Sau khi 

l     ợ  t   sản   l n      ạ    n t  m v n   u  t H  ặp  n       n  , bán     

      v n  v n    ợc 4.853.000   n   t ì qu   về trả    cho Châu N v  trả nợ cho 

 ơn   3.000.000   n         o vợ l    ạ         1.000.000   n   số t ền   n lạ  T 

t  u       t.   n k oản  11     n    31 3 2019  k     m        H về n   t ì p át 

   n số t   sản tr n b  m t tr m n n   n t  m v n   u  t H t  m    t ì   ợ  b  t    

n     t  n  n  n      n bán 02       v n  v n  n u tr n n  n     n n     ủ t  m 

v n     n u t  n  k ố  n n   m        H trìn  báo   o  ơ qu n  ôn   n  ử lý t  o 

t  m qu ền. 

            u k   t  p n ận t n báo   ơ qu n   ều tr   ôn   n t        t  n   n   á  m n  

l m r  và t  n   n  k ở  tố vụ án  k ở  tố b    n  ố  vớ   ơn  . 

           ạ    t luận   n    á t   sản số: 12   -H      n    08 5/2019  ủ  H   

  n    n    á t   sản    b n n  n   n t        n     u k t luận: 01 v n    o t   

b n  v n  17k    tr n  l ợn  01          á tr    n lạ  l  2.690.0000   n ; 01 v n  

  o t   b n  v n  14k tr n  l ợn  1 09          á tr    n lạ  l  2.289.000   n   t n  

  á tr  t   sản l  4.979.000   n . 

          Tron  quá trìn    ều tr    ơn      k    n ận to n b    n  v  p ạm t    o mìn  

    r .   o   r       n k    n ận vào n    30 5 2019 b   áo   n  vớ   ơn Q t ự  

   n   n  v    ớp   ật t   sản  ủ  n     k á      n  ơ qu n   ều tr     k ở  tố vụ án  

k ở  tố b    n  ể  ử lý r  n . 
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 ron  quá trìn    ều tr    ơ qu n  ản  sát   ều tr   ôn   n t        n     u 

không t u       ợ  vật    n . 

 ạ  bản  áo trạn  số: 28/CT-VKS-VC ngày 22 tháng 8 n m 2019 củ  Vi n 

Kiểm Sát nhân dân t        n  Châu truy tố b  cáo  ơn   về t   “ r m   p t   sản” 

theo qu    n  tạ  k oản 1  iều 173  ủ  B  luật hình sự n m 2015   ợ  sử       b  

sun  n m 2017 (s u         t t l  B  luật  ìn  sự n m 2015). 

 ạ  p   n t     ạ     n    n k ểm sát n  n   n t        n     u  t n      

 r n  tron  p  n tr n  tụn  v n     n u  n qu  t   n  tru  tố b   áo  ơn   về t   

“ r m   p t   sản” v   ề n    H     n   ét  ử: 

-  p  ụn  k oản 1   ều 173;   ểm i, s, b k oản 1 và k oản 2   ều 51;   ều 38 

 ủ  B  luật  ìn  sự n m 2015,  ử p ạt b   áo  ơn   t  06 (sáu)   n 09 (   n) t án  

tù. 

- Về trá   n   m   n sự: Bu   b   áo trả   o b   ạ  số t ền 4.979.000   n . 

Tuy nhiên, tạ  p   n t   vợ b   áo k    p ụ  500.000   n . 

N     b o        o b   áo  ơn  : t ốn  n  t về t     n   k un   ìn  p ạt v  

 á  tìn  t  t   ảm n ẹ n   l   luận t    ủ  v   ạ     n    n k ểm sát.  o b   áo    

n  ều tìn  t  t   ảm n ẹ   ợ  qu    n  tạ  các   ểm   s,b k oản 1 v  k oản 2   ều 

51 n n  ề n    H     n   ét  ử áp  ụn    ều 54 B  luật  ìn  sự 2015  ể Qu  t   n  

 ìn  p ạt   ớ  m   t  p n  t  ủ  k un   ìn  p ạt   o b   áo.  

Tạ  p   n t    b   áo  ơn   t ốn  n  t vớ  l   b o       ủ  v  trợ   úp v  n 

p áp lý  b   áo k ôn     tr n  luận  ì t  m v    n   ợ    ảm n ẹ  ìn  p ạt. 

 ạ  p   n t  , b   ạ    m        H t    n ận    m t t   sản do  ơn   tr m 

  p  ún  n   n    ung  áo trạn  tru  tố v  l   n ận t    ủ  b   áo;  ề trá   n   m 

  n sự  b   ạ     n ận số t ền b   t   n  l  500.000  nên   u   u b   áo  ơn   p ả  

t  p tụ  b   t   n  số t ền   n lạ  l  4.479.000   n .   n  t     b   ạ    n   ảm n ẹ 

 ìn  p ạt   o b   áo. 

           ạ  p   n t  , n        qu ền lợ   n     vụ l  n qu n   m   n   trìn  b  : 

  o n    31 3 2019  ôn     mu            v n      ặ    ểm   ốn  n  u, m t v n  

17k    tr n  l ợn  01     v  m t v n  14k    tr n  l ợng 1 09     vớ    á 4.853.000 

  n   o b   áo     n bán n  n  k ôn  b  t     l  t   sản  o b   áo p ạm t   m    . 

  u     ôn    m số v n  tr n n u t  n  k ố . 

            ạ  phiên tòa  n        qu ền lợ   n     vụ l  n qu n   ạ       P trìn  b  : 

  o n    31 3 2019     n      l   ơn            o     số t ền 1.000.000   n  

n  n      k ôn  b  t số t ền n    o  ơn   tr m   p m    .  

            ạ   ơ qu n   ều tr   n        qu ền lợ   n     vụ l  n qu n Châu N trìn  b  : 

V o n    31 3 2019   n       o  ơn   m ợn              t  m u  ỏ – tr n ,   ợ  
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k oản  01     t ì  ơn     m    trả. Anh k ôn  b  t  ơn     n  xe  ể tr m   p t   

sản n n mớ    o m ợn. 

                                NH N ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

 r n  ơ sở n    un  vụ án    n    v o  á  t   l  u    tron     sơ vụ án      ợ  

tr n  tụn  tạ  p   n t    H     n   ét  ử n ận   n  n   s u: 

[1]  ề   n  v , qu  t   n  tố tụn   ủ   ơ qu n   ều tr      n k ểm sát n  n 

n  n t        n     u    ều tr  v  n    ểm sát v  n tron  quá trìn    ều tr   tru  tố 

   t ự     n  ún  về t  m qu ền  trìn  tự  t ủ tụ  qu    n   ủ  B  luật tố tụn   ìn  

sự. Quá trìn    ều tr  v  tạ  p   n t    b   áo  b   ạ   n        qu ền lợ   n     vụ 

liên quan  u t trìn     n     p    ợp vớ  qu    n  p áp luật; b   áo  b   ạ  k ôn     

ý k  n p ản  ố   oặ  k   u nạ  về   n  v  qu  t   n  tố tụn   n     t  n   n  tố tụn . 

 o      á    n  v   qu  t   n   ủ   ơ qu n t  n   n  tố tụn   n     t  n   n  tố 

tụn     t ự     n  ều  ợp p áp. 

          [2]  ạ  p   n t    n        qu ền lợ   n     vụ liên quan Châu N v n  mặt. 

Tuy nhiên, trong quá trìn    ềutr        l   k         ủ  r  ràn .   n  t     tạ  p   n 

t   v    ểm sát v  n  b   áo v  b   ạ   ều  ề n     ét  ử v n  mặt Châu N.  o     

  n    v o k oản 1   ều 292  ủ  B  luật tố tụn   ìn  sự n m 2015. H     n   ét  ử 

t  n   n   ét  ử v n  mặt  hâu N t  o qu    n  p áp luật. 

[3]     khai n ận  ủ  b   áo  ơn   tạ  p   n t   p    ợp vớ  l   k    tạ   ơ 

qu n   ều tr   l   k     ủ  b   ạ   l   k    n        qu ền lợ   n     vụ l  n qu n và 

 á     n  k á     tron     sơ vụ án  ủ  ơ sở k ẳn    n   b   áo  ơn      lén lút l   

tr m t   sản  ủ  b   ạ    m        H vớ  t n    á tr  l  4.979.000   n . Xét t     

  n  v   ủ  b   áo  ơn      p ạm t   “Trộm cắp tài sản”  t   p ạm v   ìn  p ạt 

  ợ  qu    n  tạ  k oản 1   ều 173 củ  B  luật  ìn  sự n m 2015. Cho nên   áo 

trạn  số: 28/CT-VKS - VC ngày 22 tháng 8 n m 2019 củ  Vi n Kiểm Sát nhân dân 

t        n  Châu truy tố b  cáo  ơn   về t   “ r m   p t   sản” t  o k oản 1  iều 

173  ủ  B  luật hình sự n m 2015 l   ún  qu    n  p áp luật. 

[4]  ạ  p   n t    b   áo  ơn   t    n ận l  n ận t      ợ    n  v   ủ  b   áo 

l  v  p ạm p áp luật n  n  v n  ố ý t ự     n n n b   áo p ả     u trá   n   m  o 

  n  v  m  b   áo        r . Xét t n     t    n  v  v   ậu quả  ủ  b   áo  ơn   gây 

ra l  n u    ểm   o       .  o bản    t t  m l m n n b   áo    lợ   ụn  sự m t  ản  

  á   ủ  n     quản lý t   sản  ể t ự     n   n  v  tr m   p t   sản. H n  v   ủ  b  

 áo    trự  t  p   m p ạm   n qu ền sở   u  ợp p áp  ủ  n     k á  về t   sản 

  ợ  p áp luật bảo v       ản    ởn    u   n trật tự        ở     p  ơn .  ì vậ   

 ố  vớ  b   áo   n p ả   ử p ạt nghiêm,   n  á   l  b   áo tron  m t t       n  ợp lý 

 ể  ả  tạo    áo  ụ  b   áo trở t  n  n      ôn    n          o       . 
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[5] Tuy nhiên,  ét về n  n t  n   n    n   m  ét   ảm n ẹ   o b   áo n  : 

S u k   p ạm t   b   áo    t  n  k  n k    báo, p ạm t   l n   u v  t u   tr  n  

hợp  t n    m tr n , tạ  p   n t   b   áo    tá    n       ìn  b   t   n    o b   ạ  

số t ền l  500.000  v    ợ  b   ạ    n   ảm n ẹ  ìn  p ạt   o b   áo  b   áo    trìn  

       v n t  p n n n ận t    p áp luật   n  ạn    .     l  n  n  tìn  t  t   ảm 

n ẹ   ợ  qu    n  tạ    ểm i, s,b k oản 1 v  k oản 2   ều 51  ủ  B  luật  ìn  sự 

n m 2015  ể   m  ét   ảm n ẹ m t p  n  ìn  p ạt   o b   áo. 

[6]  ề trá   n   m   n sự: B   ạ    m        H   u   u b   áo T b   t   ng 

số t ền   n lạ  l  4.479.000   n  v    u   u   m  ét   ảm n ẹ m t p  n  ìn  p ạt 

  o b   áo. 

 [7]  ố  vớ    m   n   mua hai       v n  v n   ủ   ơn   k ôn  b  t   tr m 

  p m     n n  ơ qu n   ều tr  k ôn  tru    u trá   n   m  ìn  sự  ố  vớ    m   n 

L l   ún  t  o qu    n  p áp luật. 

 ố  vớ     u    tron  quá trìn    ều tr  k ôn     n  m n    ợ  v   tr    n  

p ạm vớ   ơn   t ự     n v    tr m   p;  ố  vớ  số t ền 3.000.000   n   ể trả nợ m  

T    thi u  ,         o   ạ         số t ền 1.000.000   n   n  n  n     n   k ôn  

b  t l  t ền T tr m   p m     n n  ơ qu n   ều tr  k ôn   ử lý l   ún  qu    n  p áp 

luật. 

[8]  ạ  p   n t     ét t     ề n     ủ  v    ểm sát v  n l      ơ sở  p    ợp 

vớ  t n     t  m        n  v  p ạm t    ủ  b   áo v   ảm bảo qu ền lợ   ợp p áp  ủ  

b   ạ   n n H     n   ét  ử    p n ận. 

  [9]  ạ  p   n t   v  trợ   úp v  n b o        o b   áo  ơn    ề n    áp  ụng 

  ều 54  ể tu  n m   án   ớ  k un   ìn  p ạt l       n    m        ủ t n  r n    

v  p  n  n      un    o         n n H     n   ét  ử k ôn     p n ận. Bở  vì     n 

n   tìn   ìn  tr m   p t   sản tr n     b n t        n     u  ả  r  n      n      

t n  và g    o n  m n  lo sợ tron  qu n   ún  n  n   n.   o n n  v     á   l  b  

cáo T r  k ỏ         m t t       n n  t   n  n  m mụ         áo  ụ , r n    ý t    

   p   n  p áp luật  ố  vớ  b   áo,   n  t      áo  ụ   r n    p  n  n      un    o 

to n        là c n t   t. 

  [10]  ề án p  : B   áo  ơn   l  n       n t   k ơm r sốn  tạ  v n       ều 

k  n k n  t   ặ  b  t k   k  n v  b   áo     ơn   n m  n án p   n n k ôn  p ả     u 

án p   sơ t  m t  o qu    n  tạ    ểm   k oản 1   ều 12      qu  t số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủ     b n     n  vụ Quố  H  . 

Vì các  ẽ trên, 

                                            QUYẾT ĐỊNH: 

 

 u  n bố: B   áo  ơn   p ạm t   “ r m   p t   sản”. 
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  n   : K oản 1   ều 173;   ểm  , s, b k oản 1 v  k oản 2   ều 51;   ều 38 

 ủa B  luật  ìn  sự n m 2015   ợ  sử       b  sun  n m 2017. 

 u  n  ử:  

Xử p ạt b   áo  ơn   06(sáu) tháng tù.         n p ạt t  t n  t  n    b  b t 

tạm     n    26/6/2019. 

 ề trá   n   m   n sự:   n    k oản 1   ều 48  ủ  B  luật  ìn  sự n m 

2015; các   ều 584  585  586  589, khoản 2   ều 357  ủ  B  luật   n sự n m 2015; 

Bu   b   áo  ơn      n     vụ b   t   n  t  p số t ền   n lạ  c o b   ạ    m 

       H là 4.479.000   n . 

    bản án       u lự  p áp luật  kể t  n    b   ạ    m        H có  ơn   u 

  u t     n  án t ì   n  t án  b   áo  ơn     n p ả     u lãi t  o m   l   su t   ậm 

t ự     n t  o qu    n  tạ  k oản 2   ều 468  ủ  B  luật   n sự  ố  vớ  số t ền   ậm 

thi hành án.  

 ề án p  :  

 p  ụn    ểm   k oản 1   ều 12      qu  t số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016  ủ     b n     n  vụ Quố  H   quy   n  về m   t u  m  n    ảm  t u 

n p quản lý v  sử  ụn  án p   v  l  p       án; 

   n án p     o b   áo  ơn T. 

Báo cho b   áo, b   ạ   n        qu ền lợ   n     vụ l  n qu n b  t   ợ  qu ền 

k án   áo tron   ạn 15 n    kể t  n    tu  n án.  ố  vớ  n        qu ền lợ   n     

vụ l  n qu n v n  mặt   ợ  qu ền k án   áo tron  t     ạn 15 n    kể t  n    n ận 

  ợ  bản án  oặ  n  m   t  ợp l . 

Tr  n   ợp bản án  qu  t   n    ợ  t     n  t  o qu    n  tạ    ều 2  uật 

      n  án   n sự t ì n       ợ  t     n  án   n sự  n     p ả  t     n  án   n sự 

   qu ền t ỏ  t uận t     n  án  qu ền   u   u t     n  án  tự n u  n t     n  án 

 oặ  b    ỡn      t     n  án t  o qu    n  tạ   á    ều 6,   ều 7, 7a, 7b và    ều 9 

 uật t     n  án   n sự;         u t     n  án   ợ  t ự     n t  o qu    n  tạ    ều 

30  uật t     n  án   n sự n m 2008 (sử       b  sun  n m 2014). 

N     ậ :                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

-       t        n     u;                          THẨM PH N – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
-       t n       r n ; 

-  ôn   n t        n     u; 

-      ụ   H  t        n     u;                                                                            Đ      
-  ở    p áp t n       r n ; 

- B   áo  b   ạ    Q    Q; 

- Phòng       H       t n       r n ; 

-   u    sơ.                      

                                                                  N    n N  c Th nh 

 


